
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  30    tháng (Month)  04    năm (Year)  2023
Mã của cơ quan thuế:  0023D96FB80F4A4A22AAB7FD77F131E865

 
Ký hiệu (Serial):  1C23TFB

Số (No): 00001714

Tên khách (Guest's name): 

Công ty (Company): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
NGỌC THƠM

Địa chỉ KH (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code):0309391503

Hình thức thanh toán (Method of payment):   TM/CK

Số tham chiếu (Folio No.):100011994

Phòng (Room No.): 

Số khách (No. of Guest (s)):7

Ngày đến (Arrival):  

Ngày đi (Departure):  

Đơn vị tiền tệ (Currency):VND

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN B & H
Mã số thuế (Tax code): 3 5 0 2 3 4 3 3 3 4
Địa chỉ (Address):  Tỉnh lộ 44, Khu Phố Hải Sơn, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02546268888
Số tài khoản (A/C No.): (VND) 11 6868 6868 tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Vũng Tàu

 

STT
(No

)

TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
(Name of goods, services)

ĐVT
(Unit)

SỐ
LƯỢNG
(Quantit

y)

ĐƠN GIÁ 
(Unit price)

THÀNH TIỀN
CHƯA CÓ THUẾ

GTGT
(Amount
excl.VAT)

THUẾ
SUẤT

GTGT %
(VAT rate

%)

TIỀN THUẾ
GTGT

(VAT amount)

THÀNH TIỀN
THANH TOÁN

(Amount
incl.VAT)

1 Dasani Chai 1 27.273 27.273 10%   2.727 30.000
2 COKE Lon 1 31.818 31.818 10%   3.182 35.000
3 Nuoc ep dua hau Ly 1 54.545 54.545 10%   5.455 60.000
4 Matcha da xay Ly 1 63.636 63.636 10%   6.364 70.000
5 VIRGIN MOJITO Ly 1 63.636 63.636 10%   6.364 70.000
6 Com chien ga xe ca man Dia 1 189.000 189.000 10%   18.900 207.900
7 My y hai san Dia 1 273.000 273.000 10%   27.300 300.300
8 Pizza xuc xich Dia 1 304.500 304.500 10%   30.450 334.950
9 Pizza hai san Dia 1 304.500 304.500 10%   30.450 334.950

Cộng (Subtotal) : không chịu thuế
GTGT

Cộng (Subtotal) : 0%

Cộng (Subtotal) : 5%

Cộng (Subtotal) : 8%

Cộng (Subtotal) : 10% 1.311.908 131.192 1.443.100

Tổng cộng tiền thanh toán (Total of payment): 1.311.908 131.192 1.443.100

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):Một triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm đồng

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) (MST: 0100684378) , Điện thoại: 18001260

Người mua hàng (GUEST)
Ký, ghi rõ họ tên (Signature, full name)

  

NGƯỜI BÁN HÀNG (SELLER)
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (Signature, stamp,

full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI
SẢN B & H
Ký ngày: 06/05/2023 09:57:10

Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 20230505102439ZS
Tra cứu tại Website (Search on Website): https://oceanamilonghai-tt78.vnpt-invoice.com.vn

https://oceanamilonghai-tt78.vnpt-invoice.com.vn

